
PHÒNG GD&ĐT TP HOÀ BÌNH 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 
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Cấp độ 

 

 

Chủ đề 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

 

Vận dụng Cộng 

 Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TN TL TL TL TL  

1. Khí hậu Việt 

Nam  

 Biết được tính 

chất, đặc điểm của  

tự nhiên 

 Hiểu được đặc 

trưng cơ bản của 

tự nhiên  

 Liên hệ thực tế 

phù hợp 

 

Số câu  

Số điểm 

Tỉ lệ %  

3(C1,2,9) 

1,5 

15% 

 

1/2(C2a) 

1,0 

15% 

 1/2(C2b) 

1,0 

10% 

6 

5,0 

50% 

2.  Sông ngòi 

Việt Nam 

  Giải thích được 

các đặc điểm của 

tự nhiên 

  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

  

1/2(C1b) 

1,0 

10% 

  
6 

5,0 

50% 

3. Đất và sinh 

vật Việt Nam 

Biết được các đặc 

điểm chung, sự đa 

và hệ sinh thái  

Biết được đặc 

tính, sự phân bố 

và giá trị kinh tế 

của các nhóm 

đất chính 

 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C3,4,7,8) 

1,0 

10% 

1/2(C1a) 

1,0 

10% 

 

   

4. Các miền 

tự nhiên 

Biết được một số 

thông tin của các 

miền tự nhiên 

 

 So sánh để thấy 

sự khác nhau  

giữa các miền 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C5,6) 

0,5 

5% 

 

 1 (C3) 

3,0 

30% 

  

T. số câu 

T. số điểm 

Tỉ lệ % 

19/2 

4,0 

40% 

1 

20 

20% 

1 

3,0 

30% 

1/2 

1,0 

10% 

12 

10 

100% 


